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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NV 

V/v chấp thuận điều tiết số 

lượng thuốc giữa các cơ sở y 

tế năm 2025-2026 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

 Kính gửi:  

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; 

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Thành; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thống nhất; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Quán; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc; 

- Nhà thầu trúng thầu có số lượng thuốc được điều tiết. 

  

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SYT ngày 27/2/2025 của Giám đốc Sở Y tế 

Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  gói thầu số 01: Thuốc Generic 

và Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Sở Y tế và Nhà thầu trúng thầu; 

Căn cứ đề nghị điều tiết số lượng thuốc trúng thầu và hồ sơ điều tiết thực hiện 

trên Phần mềm quản lý đấu thầu của Sở Y tế giữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế chỉ 

đạo các đơn vị có liên quan như sau: 

1. Chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên thuốc và số 

lượng điều tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này. 

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở Y 

tế, các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối với mặt 
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hàng được điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký hợp đồng (đối 

với mặt hàng được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận khung) và cung cấp 

các mặt hàng này cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

3. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng cho 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ 

liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và thanh toán 

theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp 

Ban mua thuốc tập trung của tỉnh (SĐT: 0251.33942311; Email: 

todauthausytdn@gmail.com) để được hướng dẫn./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên (thực hiện); 

- VP SYT (đăng tải website); 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Lưu: VT, NV 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

 
 



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 20,000 20,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 -30,000 176,300 146,300

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

893112156524

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

893112156524



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 20,000 20,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 -30,000 260,000 230,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Định Quán

893112156524

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

893112156524



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 30,000 30,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 -30,000 230,000 200,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Long Thành

893112156524

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

893112156524



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 20,000 20,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 -20,000 189,500 169,500

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất

893112156524

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

893112156524



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 20,000 20,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

1 2675 Phenobarbital 100mg Phenobarbital
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa
Viên 292 -30,000 200,000 170,000

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Khánh Hòa

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu

893112156524

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

893112156524



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 1,000 420 420 1,420

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 -1,000 10,000 9,000

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Tân Phú

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 500 420 420 1,420

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 -500 80,000 79,500

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Tân Phú

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 1,000 420 420 1,420

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 -1,000 50,000 49,000

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Tân Phú

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK



STT Mã thuốc Tên hoạt chất, nồng độ - hàm 
lượng

Tên thuốc Cơ sở sản xuất – 
Nước sản xuất

Đơn vị tính   Đơn giá (VNĐ) Số lượng điều tiết
(1)

Số lượng phân bổ
(2)

Số lượng đã điều tiết
(3)

Số lượng đã nhập
(4)

Số lượng trúng 
thầu sau điều tiết
(5)=(1)+(2)+(3)

Nhà thầu trúng thầu

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 1,000 420 420 1,420

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

1 337

Insulin aspart biphasic (rDNA) 
1ml hỗn dịch chứa 100U của 
insulin aspart hòa tan/insulin 
aspart kết tinh với protamine theo 
tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)

NovoMix 30 FlexPen
Novo Nordisk 

Production S.A.S
Bút tiêm 200,508 -1,000 8,000 7,000

Công Ty Tnhh Dược Phẩm 
Gigamed

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN
Gói thầu số 01: Thuốc generic

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
SĐK hoặc GPNK

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm y tế huyện Tân Phú

QLSP-1034-17 (Có 
QĐ gia hạn số 62/QĐ-

QLD ngày 
08/02/2023)


		2025-05-15T15:34:34+0700
	Nguyễn Văn Bình


		2025-05-15T15:54:20+0700


		2025-05-15T15:54:14+0700


		2025-05-15T15:54:14+0700


		2025-05-15T15:54:14+0700


		2025-05-15T15:54:27+0700




